
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Ngọc Phỉ 

Các Thẩm phán:             Ông Lưu Hữu Giàu; 

      Ông Khưu Để Dành.               

- Thư ký phiên tòa: Bà Phí Thị Phương Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Huỳnh Minh Triết - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại trụ 

sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh 

thương mại thụ lý số: 02/2019/TLPT-KDTM ngày 30 tháng 01 năm 2019 về 

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.  

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 03/2018/KDTM-ST ngày 

26 tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 44/2019/QĐ-PT ngày 

21 tháng 02 năm 2019; Quyết định hoãn phiên tòa số: 01/2019/QĐ-PT ngày 20 tháng 

3 năm 2019; Quyết định tạm ngừng phiên tòa số: 15/2019/QĐPT-KDTM ngày 16 

tháng 4 năm 2019; Thông báo về việc tiếp tục phiên tòa phúc thẩm số: 20/2019/TB-

TA ngày 28 tháng 5 năm 2019; Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp tục phiên 

tòa phúc thẩm số: 25/2019/TB-TA ngày 11 tháng 6 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: NH TMCP ĐT và PT VN (BIDV); địa chỉ trụ sở: Tháp 

BIDV số 35, HV, phường LTT, quận HK, HN. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Anh D – Phó 

Phòng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi 

nhánh Bắc AG (có mặt). 

2. Bị đơn: CT TNHH XNK LT VL; địa chỉ trụ sở: Ấp VT, xã VTT, huyện 

CP, tỉnh AG. 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH AN GIANG 

  
Bản án số: 04/2019/KDTM-PT 

Ngày: 15 – 7 – 2019  

V/v “Tranh chấp hợp đồng tín         

dụng”. 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Nguyễn Văn D1 – Giám 

đốc; địa chỉ cư trú: Số 79 đường HV, phường TB, quận NK, thành phố CT       

(có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Bùi Kim L, sinh năm 1968; 

địa chỉ cư trú: Số 79 đường HV, phường TB, quận NK, thành phố CT (theo Giấy 

ủy quyền ngày 24/4/2019) (có mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Bùi Kim L, sinh năm 1968; 

địa chỉ cư trú: Số 79 đường HV, phường TB, quận NK, thành phố CT (có mặt). 

4. Người kháng cáo: CT TNHH XNK LT VL là bị đơn trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn NH TMCP ĐT và PT VN (sau đây viết tắt là BIDV) do người đại 

diện hợp pháp trình bày: 

Ngày 09/12/2014, CT TNHH XNK LT VL (sau đây viết tắt là Công ty 

Vạn Lộc) ký hợp đồng tín dụng vay số tiền 24.700.000.000đ của BIDV, thỏa 

thuận như sau:  

- Thời hạn vay: 60 tháng kể từ ngày 09/12/2014 đến ngày 09/12/2019. 

- Mục đích vay: Đầu tư thực hiện dự án mua bán, nâng cấp và xây dựng 

nhà máy sấy khô, bảo quản chế biến lúa. 

- Lãi suất: Được xác định trong từng hợp đồng tín dụng cụ thể theo chế độ 

lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ. 

- Thời hạn rút vốn: 08 tháng kể từ ngày 09/12/2014 đến ngày 08/8/2015. 

- Trả lãi: Hàng tháng, định kỳ vào ngày 09 hàng tháng. 

- Trả vốn gốc: Định kỳ hàng tháng. 

Công ty Vạn Lộc có thế chấp tài sản như sau: Quyền sử dụng đất diện tích 

là 4.500,3m
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và tài sản gắn với quyền sử dụng đất là toàn bộ nhà xưởng, máy 

móc, thiết bị (gồm: hệ thống sấy và bóc vỏ, hệ thống lau bóng gạo và tách màu) 

của công ty Vạn Lộc tại địa chỉ: ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An 

Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH04984 ngày 22/9/2011 

tại trang bổ sung có ghi nhận việc ông Nguyễn Văn D1 và bà Bùi Kim L nhận 

chuyển nhượng của ông Quách Văn Lợi và bà Nguyễn Thị Ánh Nga ngày 

20/01/2015. Tài sản này ông Dũng và bà L đã góp vốn vào Công ty Vạn Lộc có 

xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Châu Phú – Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Châu Phú ký ngày 10/02/2015. 

Quá trình thực hiện hợp đồng vay, Công ty Vạn Lộc có trả vốn và lãi 

nhưng thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, tính đến ngày 25/01/2017 tổng dư nợ 

gốc và lãi là 26.358.116.584đ (trong đó: vốn 21.885.046.387đ, lãi trong hạn là 

4.064.751.281đ, lãi quá hạn là 408.318.917đ). 
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BIDV đã nhiều lần gia hạn trả nợ nhưng Công ty Vạn Lộc vẫn không thực 

hiện. Nay BIDV yêu cầu Công ty Vạn Lộc có trách nhiệm trả vốn là 

21.885.046.387đ và lãi đến khi trả dứt vốn gốc; yêu cầu duy trì hợp đồng thế 

chấp tài sản để đảm bảo thi hành án. 

Theo Biên bản lấy lời khai, Công ty Vạn Lộc do ông Nguyễn Văn D1 (sau 

đây gọi tắt là ông Dũng) đại diện trình bày:  

Thống nhất như ý kiến của BIDV về hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế 

chấp tài sản. Công ty Vạn Lộc đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của BIDV, đồng ý 

trả nợ vay và đồng ý duy trì hợp đồng thế chấp. Hiện nay, Công ty Vạn Lộc 

đang khó khăn về tài chính nên yêu cầu BIDV gia hạn đến ngày 30/9/2018 trả 

vốn gốc và một phần nợ lãi, yêu cầu BIDV giảm một phần nợ lãi.  

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 03/2018/KDTM-ST ngày 

26 tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

tuyên xử: 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của BIDV. 

 - Buộc Công ty Vạn Lộc có trách nhiệm trả cho BIDV tiền lãi là 

6.231.659.695đ (trong đó: lãi trong hạn 5.498.032.542đ; lãi quá hạn 

733.627.153đ tính đến hết ngày 26/10/2018) và vốn gốc là 21.885.046.387đ.  

- Duy trì Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2015/6680931/HĐBĐ ngày 

11/02/2015 và Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2015/6680931/HĐBĐ ngày 

08/09/2015 được ký kết giữa BIDV chi nhánh Bắc An Giang với Công ty       

Vạn Lộc. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về nghĩa vụ chậm thi hành, án phí và quyền 

kháng cáo. 

Ngày 09/11/2018, Công ty Vạn Lộc kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm 

xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm, lý do: 

- Theo phụ lục hợp đồng, BIDV đồng ý cho Công ty Vạn Lộc gia hạn trả 

nợ đến ngày 30/6/2018, nhưng ngày 20/3/2018 BIDV khởi kiện là thuộc trường 

hợp chưa đủ điều kiện khởi kiện. 

- Thời điểm Công ty Vạn Lộc mất khả năng thanh toán nợ, BIDV đã đồng 

ý cho Công ty Vạn Lộc chuyển nhượng toàn bộ tài sản thế chấp cho Công ty Cổ 

phần Lương thực Châu Phú (sau đây viết tắt là Công ty Lương thực Châu Phú) vào 

ngày 19/9/2017, hợp đồng chuyển nhượng có công chứng tại Văn phòng công 

chứng Nguyễn Công Trứ, nhưng Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc thụ lý và 

đưa vụ án ra xét xử là không phù hợp pháp luật. 

Tại phiên tòa: 

- Người đại diện của Công ty Vạn Lộc trình bày: Giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, với lý do: BIDV đồng ý cho Công 

ty Vạn Lộc chuyển nhượng tài sản thế chấp cho Công ty Lương thực Châu Phú với 
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giá 40.000.000.000đ, Công ty Vạn Lộc đã nhận 4.500.000.000đ của Công ty 

Lương thực Châu Phú,  BIDV buộc Công ty Vạn Lộc phải giao tài sản cho Công ty 

Lương thực Châu Phú vào ngày 14/6/2018, Công ty Lương thực Châu Phú đã tiếp 

nhận và quản lý tài sản, Công ty Lương thực Châu Phú có sử dụng tài sản và có nộp 

tiền điện 02 tháng (có chứng từ). Do đó, Công ty Vạn Lộc không đồng ý trả vốn và 

lãi cho BIDV như bản án sơ thẩm đã tuyên xử.  

- Người đại diện của BIDV trình bày:  

+ BIDV giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu cấp phúc thẩm giữ nguyên 

bản án sơ thẩm.  

+ BIDV có văn bản đồng ý cho Công ty Vạn Lộc chuyển nhượng tài sản thế 

chấp cho Công ty Lương thực Châu Phú nhưng với điều kiện Công ty Lương thực 

Châu Phú phải có trách nhiệm chuyển trả tiền vào tài khoản của Công ty Vạn Lộc 

mở tại BIDV chi nhánh Bắc An Giang để BIDV trừ vào nợ vay của Công ty        

Vạn Lộc. 

+ Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, Công ty Lương thực Châu Phú 

không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền như cam kết nên BIDV khởi kiện Công ty 

Vạn Lộc về yêu cầu trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng đã ký. Nếu đến giai đoạn thi 

hành án, Công ty Lương thực Châu Phú tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 

tài sản thì được giải quyết tại giai đoạn thi hành án.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu ý kiến: 

- Về tuân theo pháp luật tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký 

phiên tòa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự; những người tham gia tố tụng: Đương sự đã thực hiện đúng quyền 

và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về giải quyết vụ án: Toàn bộ tài sản thế chấp đã chuyển nhượng cho 

Công ty Lương thực Châu Phú thể hiện tại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất lập ngày 19/9/2017 và phụ lục hợp đồng 

chuyển nhượng lập ngày 13/6/2018, có công chứng tại Văn phòng Công chứng 

Nguyễn Công Trứ, việc chuyển nhượng tài sản có sự đồng ý của BIDV. Tại 

phiên tòa, Công ty Vạn Lộc thừa nhận có nhận của Công ty Lương thực Châu Phú 

4.500.000.000đ và Công ty Vạn Lộc đồng ý giao tài sản thế chấp cho BIDV xử lý 

thu hồi nợ. Do đó, cần phải đưa Công ty Lương thực Châu Phú vào tham gia tố 

tụng để giải quyết triệt để vụ án và đảm bảo quyền lợi của các đương sự. Do đó, 

đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ vào khoản 3 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự: Hủy bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố 

Châu Đốc.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
   

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên. Hội 

đồng xét xử nhận định:  
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[1]. Hình thức đơn kháng cáo: Công ty Vạn Lộc nộp đơn kháng cáo trong 

thời hạn kháng cáo và có nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm là đúng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 273, khoản 2 Điều 276 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Do đó, 

Hội đồng xét xử xem xét vụ án theo trình tự phúc thẩm. 

[2]. Nội dung kháng cáo: 

[2.1]. Về trách nhiệm đối với hợp đồng tín dụng: 

Công ty Vạn Lộc thừa nhận có xác lập hợp đồng tín dụng nhưng không thực 

hiện nghĩa vụ thanh toán cho BIDV vốn gốc và lãi định kỳ hàng tháng theo thỏa 

thuận tại: Hợp đồng tín dụng số 01/2014/6680931/HĐTD ngày 09/12/2014 và các 

văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng là vi phạm thỏa thuận tại khoản 6 Điều 8 

của Điều khoản và điều kiện vay đính kèm Hợp đồng tín dụng số 

01/2014/6680931/HĐTD ngày 09/12/2014. Căn cứ vào điểm d và e khoản 5 Điều 9; 

điểm a và e khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Điều khoản và điều kiện vay đính kèm 

Hợp đồng tín dụng số 01/2014/6680931/HĐTD ngày 09/12/2014, BIDV có đủ điều 

kiện khởi kiện Công ty Vạn Lộc. Do đó, Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc thụ lý 

đơn khởi kiện của BIDV là đúng theo quy định Điều 186 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

và buộc Công ty Vạn Lộc trả vốn và lãi tính từ ngày vi phạm nghĩa vụ đến ngày xét 

xử sơ thẩm là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 91, Điều 95 của Luật các Tổ 

chức tín dụng. 

[2.2]. Về tài sản thế chấp: 

Về hình thức và nội dung của Hợp đồng thế chấp số:  

01/2015/6680931/HĐBĐ ngày 08/9/2015 là đúng theo quy định tại Điều 343, 

Điều 715, khoản 1, 2 Điều 717 của Bộ luật dân sự năm 2005.  

Tại giai đoạn phúc thẩm Công ty Vạn Lộc cung cấp Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lập ngày 19/9/2017 và Phụ 

lục hợp đồng chuyển nhượng lập ngày 13/6/2018, giữa Công ty Vạn Lộc và Công 

ty Lương thực Châu Phú, hợp đồng có được công chứng. Công ty Vạn Lộc thừa 

nhận có nhận 4.500.000.000đ của Công ty Lương thực Châu Phú (trong tổng số 

tiền chuyển nhượng 40.000.000.000đ). 

Đồng thời, BIDV thừa nhận có văn bản đồng ý Công ty Vạn Lộc chuyển 

nhượng tài sản thế chấp cho Công ty Lương thực Châu Phú với số tiền là 

40.000.000.000đ để thu hồi nợ.  

Như vậy, tại cấp phúc thẩm có phát sinh chứng cứ về việc xử lý tài sản thế 

chấp trước khi BIDV khởi kiện nhưng do các đương sự không trình bày nên cấp sơ 

thẩm không biết nên không đưa Công ty Lương thực Châu Phú vào tham gia tố tụng, 

không xác minh, thu thập về việc xử lý tài sản thế chấp trước khi BIDV khởi kiện. 

Tuy nhiên, nếu quyết định chấp nhận cho BIDV có quyền yêu cầu xử lý tài sản 

thế chấp tại giai đoạn thi hành án thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự 

và việc giải quyết vụ án không triệt để, bởi vì Hợp đồng thế chấp số: 

01/2015/6680931/HĐBĐ ngày 08/9/2015 có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của 

Công ty Lương thực Châu Phú thể hiện tại Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
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dụng đất và tài sản gắn liền với đất lập ngày 19/9/2017, Phụ lục hợp đồng 

chuyển nhượng lập ngày 13/6/2018. Mặc dù, Công ty Lương thực Châu Phú có ý 

kiến sẽ tranh chấp bằng vụ án khác, nhưng cùng một đối tượng tranh chấp liên quan 

đến nhiều giao dịch dân sự thì các giao dịch dân sự có liên quan cần phải giải quyết 

chung một vụ án mới đúng pháp luật.  

Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hủy bản án kinh doanh thương mại 

sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc như đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, việc hủy 

bản án sơ thẩm là do có phát sinh chứng cứ mới tại giai đoạn phúc thẩm do các 

đương sự không trình bày, không cung cấp tại giai đoạn sơ thẩm nên Tòa án 

nhân dân thành phố Châu Đốc không có lỗi. 

Cấp sơ thẩm quyết định duy trì tài sản thế chấp là không đúng, nếu cần xử lý 

tài sản thế chấp tại giai đoạn thi hành án thì quyết định như sau: “Trường hợp bị đơn 

không trả nợ hoặc trả không đủ số tiền nợ của Hợp đồng tín dụng ……..thì Ngân 

hàng có quyền yêu cầu Cục thi hành án dân sự xử lý tài sản thế chấp theo Hợp 

đồng thế chấp tài sản ….. để thu hồi nợ”. 

[3]. Về chi phí tố tụng: Tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty Vạn Lộc cho 

rằng Công ty Lương thực Châu Phú đang quản lý toàn bộ tài sản thế chấp và yêu 

cầu Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ. Tuy nhiên, qua xem xét, thẩm 

định tại chỗ, BIDV đang quản lý toàn bộ tài sản thế chấp. Do đó, Công ty Vạn 

Lộc phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là 1.000.000đ (Công ty Vạn 

Lộc đã nộp đủ). 

[4]. Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Căn cứ vào khoản 3 

Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 3 Điều 29 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án, Công ty Vạn Lộc không phải chịu án phí kinh 

doanh thương mại phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Khoản 3 Điều 148; khoản 3 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Khoản 3 Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 03/2018/KDTM-ST 

ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh     

An Giang. 



 

 

7 

2. Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân thành phố Châu Đốc giải quyết 

lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

3. Nghĩa vụ chịu án phí được xác định lại khi giải quyết lại vụ án theo thủ 

tục sơ thẩm. 

4. Về chi phí tố tụng: CT TNHH XNK LT VL phải chịu 1.000.000đ chi 

phí xem xét, thẩm định tại chỗ (CT TNHH XNK LT VL đã nộp đủ).  

5. Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: CT TNHH XNK LT VL 

không phải chịu án phí phúc thẩm và được nhận lại tạm ứng án phí phúc thẩm là 

2.000.000 đồng đã nộp theo Biên lai số 0007663 ngày 05 tháng 12 năm 2018 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Châu Đốc. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự.          

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

 Nơi nhận: THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- TAND cấp cao;  
- VKSND AG; 
- Phòng KTNV và THA; 
- TAND huyện; 
- Chi cục THA huyện; 
- Văn Phòng; 
- Tòa Dân sự;  
- Đương sự (để thi hành);  
- Lưu hồ sơ . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

Ngô Ngọc Phỉ 

 


